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ĐỀ THI SỐ 01 

1. Phần trắc nghiệm:

Câu hỏi 1: Phạm vi sử dụng của Incoterms là: 

a. Chủ yếu quy định trách nhiệm của các bên trong hợp đồng mua bán hàng

hóa hữu hình của xuất nhập khẩu. 

b. Quy định ai trả chi phí xuất khẩu

c. Quy định ai trả phí nhập khẩu

d. Quy định ai trả phí vận chuyển.

Câu hỏi 2: Những yếu tố cần tham khảo khi quyết định lựa chọn điều kiện 

Incoterms nào? 

a. Tình hình thị trường, khả năng làm thủ tục thông quan XNK

b. Giá cả, khả năng thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm.

c. Các quy định và hướng dẫn của nhà nước.

d. Cả a, b và c

Câu hỏi 3: Theo điều kiện EXW (...) Incoterms 2020 thì ai sẽ là người làm thủ tục 

thông quan xuất khẩu? 

a. Người bán

b. Người mua

c. Người chuyên chở

d. Ngân hàng

Câu hỏi 4: Theo điều kiện FCA (...) Incoterms 2020, nếu người mua yêu cầu giao 

hàng tại xưởng của người bán thì ai có trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện 

vận tải? 

a. Người bán

b. Người mua

c. Người chuyên chở

d. Ngân hàng
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Câu 5: Theo điều kiện CPT (...) Incoterms 2020 thì ai sẽ là người làm thủ tục 

thông quan nhập khẩu? 

a. Người bán 

b. Người mua 

c. Người chuyên chở 

d. Ngân hàng 

 

Câu hỏi 6: Theo điều kiện DDP (...) Incoterms 2020 thì ai sẽ là người làm thủ tục 

thông quan nhập khẩu? 

a. Người bán 

b. Người mua 

c. Người chuyên chở 

d. Ngân hàng 

 

Câu hỏi 7: Theo điều kiện FAS (...) Incoterms 2020 thì ai sẽ là người làm thủ tục 

thông quan nhập khẩu? 

a. Người bán 

b. Người mua 

c. Người chuyên chở 

d. Ngân hàng 

 

Câu hỏi 8: Theo Công ước Viên 1980, hợp đồng ngoại thương là: 

a. Hợp đồng ký kết giữa các bên có quốc tịch khác nhau hoặc có trụ sở thương 

mại ở các nước khác nhau 

b. Hợp đồng ký kết giữa các bên có quốc tịch khác nhau 

c. Hợp đồng ký kết giữa các bên trong và ngoài khu chế xuất 

d. Hợp đồng ký kết giữa các bên có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau. 

 

Câu hỏi 9: Rủi ro trong thực hiện hợp đồng ngoại thương thường xảy ra: 

a. Không nhận được hàng theo hợp đồng (người bán không giao hàng theo 

hợp đồng). 

b. Đối tác không có năng lực thực hiện hợp đồng 

c. Đối tác không có đủ tư cách pháp nhân 

d. Cả 3 câu trên. 

 

Câu hỏi 10: Trường hợp thanh toán thẳng bằng chuyển tiền (TT) chỉ nên áp dụng 

khi: 

a. Đối tác có quan hệ thường xuyên 
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b. Đối tác có quan hệ tạm thời thông qua bên thứ 3 

c. Nhận hàng sau khi thanh toán 

d. Thanh toán biên mậu 

 

Câu hỏi 11: Theo thông lệ quốc tế, chứng từ nào sau đây được coi là chứng từ 

vận tải: 

a. Hóa đơn lãnh sự 

b. Master Bill 

c. Thư chuyển tiền 

d. Cả 3 câu trên 

 

Câu hỏi 12: Tên hàng trong hợp đồng ngoại thương thường được ghi kèm: 

a. Điều kiện giao hàng từng phần và chuyển tải 

b. Điều kiện thanh toán 

c. Điều kiện bảo hiểm 

d. Tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa 

 

Câu hỏi 13: Nhược điểm của phương pháp đàm phán kiểu cứng: 

a. Dù ký hợp đồng nhưng nếu đối tác không thực hiện được thì cũng vô nghĩa 

b. Nếu gặp phải đối tác cũng dùng kiểu cứng sẽ gây nên không khí căng thẳng 

và phá vỡ mối quan hệ 

c. Ký được những điều khoản bất lợi, khó thực hiện 

d. Câu a và b đúng. 

 

Câu hỏi 14: Căn cứ vào thời điểm công bố, tỷ giá hối đoái gồm: 

a. Tỷ giá mở cửa 

b. Tỷ giá chính thức 

c. Tỷ giá đóng cửa 

d. Câu a và c đúng 

 

Câu hỏi 15: Ưu điểm của phương thức ghi sổ 

a. Thủ tục giảm nhẹ, tiết kiệm chi phí thanh toán 

b. Nhà xuất khẩu tăng khả năng bán hàng, thiết lập quan hệ làm ăn lâu dài với 

bên mua 

c. Quyền định đoạt về hàng hóa và thanh toán do bên mua quyết định 

d. Cả 3 câu trên đúng 
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